MẪU SỐ 1
DỰ TOÁN TỪ NGUỒN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI VÀ VỐN ĐỐI ỨNG NĂM...

- Tên dự án:

- Tên tổ chức viện trợ:

- Cơ quan thực hiện viện trợ:

- Thời gian thực hiện:

	Số TT
	Diễn giải
	Tổng mức vốn được phê duyệt
	Đã thực hiện đến hết năm
	Dự toán năm.......

	
	
	Vốn nước ngoài
(Tr. USD)
	Vốn trong nước
(Tr. VNĐ)
	Vốn nước ngoài
(Tr. USD)
	Vốn trong nước
(Tr. VNĐ)
	Riêng năm...
	Vốn nước ngoài
(Tr. USD)
	Vốn trong nước
(Tr. VNĐ)

	
	
	
	
	
	
	Vốn NN
(Tr.USD)
	Vốn TN
(Tr.VNĐ)
	
	

	
	
	TS
	HCSN
	XDCB
	TS
	HCSN
	XDCB
	TS
	HCSN
	XDCB
	TS
	HCSN
	XDCB
	TS
	HCSN
	XDCB
	TS
	HCSN
	XDCB
	TS
	HCSN
	XDCB
	TS
	HCSN
	XDCB

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chi tiết theo nội dung công việc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: Mỗi dự án lập 1 bản dự toán riêng.

	 
	Ngày…tháng…năm……
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ




(Ký tên và đóng dấu)


	BỘ TÀI CHÍNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: TC/XNVT
	 


 

GIẤY XÁC NHẬN HÀNG VIỆN TRỢ
I. PHẦN TỰ KHAI CỦA ĐƠN VỊ TƯ NHÂN VIỆN TRỢ:
A. Những dữ kiện cơ bản:
1. Nguồn viện trợ của: Chính phủ Tổ chức quốc tế            Phi chính phủ

2. Tên tổ chức viện trợ:

3. Hình thức viện trợ:

Tên chương trình:                                  Thực hiện từ:                đến

Tên dự án:                                            Thực hiện từ:                đến

Đột xuất:

4. Tổng giá trị nguồn viện trợ:                              - Nguyên tệ:

                                                                        - Quy ra USD:

5. Văn bản phê duyệt của cấp có thẩm quyền:

Số:                               Ngày:                            của:

6. Đơn vị chủ dự án, chương trình:

7. Đơn vị trực tiếp sử dụng hàng viện trợ

Trực thuộc (Bộ, cơ quan TW):                            quản lý

Trực thuộc (Tỉnh, TP, Đặc khu):                          quản lý

8. Đơn vị được ủy nhiệm nhận hàng viện trợ:

B. Chi tiết lô hàng và mục đích sử dụng:
Tên tàu/ máy bay:                      cảng:                ngày đến:

Hàng đặt mua trong nước tại:

	Số, ngày của vận đơn hoặc hóa đơn bán hàng
	Tên hàng kho
	Số lượng (Kiệu)
	Trọng lượng (kg)
	Tên giá hàng hóa được nhận
	Mục đích sử dụng

	 
	 
	 
	 
	Nguyên tệ
	Quy ra USD
	Thành tiền Việt Nam
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


* Tỷ giá quy đổi (VND/USD):

c. Định khoản theo khoản mục NSNN
Căn cứ vào thông tư hướng dẫn chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại, đề nghị Bộ Tài chính làm thủ tục xác nhận viện trợ để hạch toán vào ngân sách trị giá nguồn viện trợ trên cho đơn vị sử dụng (chi ngân sách) theo:

Chương:                       Mục:...                  Mục:...            Mục:...

Loại:                             Tiểu mục:

Khoản:

Trị giá:

 

	 
	Ngày…tháng….năm 2000

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)




II. XÁC NHẬN CỦA BỘ TÀI CHÍNH
Sau khi thẩm tra, Bộ Tài chính xác nhận số tiền kê khai trong tờ xác nhận viện trợ này thuộc nguồn viện trợ không hoàn lại.

Ngày…tháng…năm 2000
Chú ý:

- Giấy xác nhận tiền viện trợ được viết trên 2 mặt của tờ giấy.

- Không viết tay, tẩy xóa.

 

Mẫu số 3
	BỘ TÀI CHÍNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số TC/XNVT
	 


 

GIẤY XÁC NHẬN TIỀN VIỆN TRỢ
I. PHẦN TỰ KHAI CỦA ĐƠN VỊ NHẬN VIỆN TRỢ:
A. Những dữ kiện cơ bản:
1. Nguồn viện trợ của: Chính phủ... Tổ chức quốc tế ... Phi chính Phủ...

2. Tên tổ chức viện trợ:

3. Hình thức viện trợ:

Tên chương trình:                      Thực hiện từ năm                      đến năm

Đột xuất:

4. Tổng giá trị nguồn viện trợ:                  - Nguyên tệ:

                                                            - Quy ra USD:

5. Văn bản phê duyệt và cho nhận viện trợ của cấp có thẩm quyền:

Số:                                           Ngày:                            của:

6. Đơn vị dự án, chương trình:

7. Đơn vị trực tiếp sử dụng tiền viện trợ:

Trực thuộc (Bộ, cơ quan TW):                            quản lý

Trực thuộc (Tỉnh, TP, Đặc khu):                          quản lý

8. Đơn vị được ủy nhiệm nhận tiền viện trợ:

9. Số tài khoản của đơn vị nhận tiền viện trợ

Tại:

b. Chi tiết các khoản tiền và mục sử dụng:
1. Được nhận bằng ngoại tệ:

2. Quy ra USD:

3. Tỷ giá quy đổi (VND/ 1USD):

4. Quy ra tiền Việt Nam:

5. Được nhận bằng tiền Việt Nam:

6. Tổng số tiền Việt Nam được nhận:

Trong đó:

+ Sử dụng

+ Sử dụng

 

MẪU SỐ 4
	BỘ Y TẾ
TÊN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN TRÍCH YẾU:
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	V/v đề nghị chuyển tiền viện trợ
	Hà Nội, ngày…tháng…năm…..


 

Kính gửi: Bộ y tế (Vụ tài chính kế toán)

Chương trình, dự án.....................được tổ chức (hoặc Chính phủ)...............tài trợ, đề nghị Bộ Y tế chuyển số tiền:

Bằng số:                                               đồng

Ấn định bằng chữ:                                 đồng

Trong đó:                                Mục ...

                                             Mục ...

                                             Mục ...

Tên đơn vị nhận tiền:

Số tài khoản:

Tại kho bạc:

Hồ sơ kèm theo:

1. Hồ sơ Dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (nếu dự án xin rút tiền lần đầu)

2. Dự toán chi cho hoạt động của Dự án

3. Các văn bản liên quan đến việc đấu thầu và phê duyệt (nếu dự án sử dụng tiền viện trợ để xây dựng mua sắm, sửa chữa, in ấn tài liệu...)

Giấy xác nhận viện trợ đã được Bộ Tài chính xác nhận là viện trợ không hoàn lại.

 

	 
	CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN
Ký tên, đóng dấu




Trường hợp Chủ nhiệm Chương trình, Dự án không phải là thủ trưởng đơn vị thì phải có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị.

BÁO CÁO TIẾP NHẬN SỬ DỤNG NGUỒN VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI QUÝ...NĂM...
- Tên dự án:

- Tên tổ chức viện trợ:

- Cơ quan thực hiện viện trợ:

- Thời gian thực hiện:

	Số TT
	Diễn giải
	Tổng mức vốn được phê duyệt
	Đã thực hiện đến cuối năm trước
	Đã tiếp nhận trong quý (năm).....

	
	
	Vốn nước ngoài (USD)
	Vốn trong nước (100 VNĐ)
	Vốn nước ngoài (USD)
	Vốn trong nước (100 VNĐ)
	Vốn nước ngoài (USD)
	Vốn trong nước (100 VNĐ)

	
	
	Tổng số
	HCSN
	XDCB
	Tổng số
	HCSN
	XDCB
	Tổng số
	HCSN
	XDCB
	Tổng số
	HCSN
	XDCB
	Tổng số
	HCSN
	XDCB
	Tổng số
	HCSN
	XDCB
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Tổng số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Chi tiết theo nội dung công việc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Phần thuyết minh:

* Đánh giá chung tình hình thực hiện, mức giải ngân, những nguyên nhân và yếu tố tác động tới quá trình giải ngân.

* Những nguyên nhân làm chậm giải ngân của các dự án trong bảng trên và biện pháp giải quyết.

 

	 

 
	Ngày…tháng…năm……..
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên và đóng dấu)




 

